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(40 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD: .............................
Câu 1: Gọi F là độ lớn của lực, d là cánh tay đòn. Biểu thức momen lực là

A. M=Fd.
B. M=
[image: image1.wmf]Fd

.
C. M=F/d.
D. M=Fd2.
Câu 2: Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.
B. độ cao của vật.

C. Vận tốc của vật.
D. gia tốc trọng trường.
Câu 3: Biểu thức tính  cơ năng của vật là

A. Wc = mv + mgh.
B. Wc = mv2 + mgh.


C. Wc = mv/2 + mgh.
D. Wc = mv2/2  + mgh.

Câu 4: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho


A. tác dụng uốn của lực.
B. tác dụng làm quay của lực.


C. tác dụng kéo của lực.
D. tác dụng nén của lực.

Câu 5: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực 
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Câu 6: Trong hệ SI, động lượng được tính bằng đơn vị nào sau đây:

A. N s.
B. N/s.
C. Kg m/s.
D. N m.
Câu 7: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất

A. W.
B. J s.
C. HP.
D. N m/s.
Câu 8: Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng

A. Cơ năng.
B. Hóa năng.
C. Nhiệt lượng.
D. Nhiệt năng.
Câu 9: Công cơ học là đại lượng

A. vô hướng.
B. luôn dương.
C. véctơ.
D. không âm.
Câu 10: Hiệu suất của một quá trình chuyển hóa công được kí hiệu là H. Vậy H luôn có giá trị


A. 0<H≤1.
B. H<1.
C. H=1.
D. H>1.

Câu 11: Động năng là đại lượng

A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.
B. Vô hướng, luôn dương.

C. Véc tơ, luôn dương.
D. Véc tơ, luôn dương hoặc bằng không.
Câu 12: Công suất của lực 
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A. P = F t
B. P = F v2
C. P = F vt
D. P = F v
Câu 13: Hiệu suất là tỉ số giữa


A. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.


B. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.


C. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.


D. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

Câu 14: Biểu thức nào sau đây không phải  biểu thức của thế năng

A. Wt = mgz.
B. [image: image10.wmf]1
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Câu 15: Động năng của vật tăng khi

A. Vận tốc của vật tăng.
B. Gia tốc của vật a > 0.

C. Vận tốc của vật v > 0.
D. Vận tốc của vật v < 0.
Câu 16: Chọn câu phát biểu sai

A. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.

B. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.

C. Động lượng là một đại lượng véctơ.

D. Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 17: Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 6 N và cánh tay đòn dài 1,5 m là


A. 11 Nm.
B. 10 Nm.
C. 9 Nm.
D. 8 Nm.

Câu 18: Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian là đồ thị nào sau đây      

     Hình 1                                 Hình 2                            Hình 3                           Hình 4
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A. Hình 1.
B. Hình 4.
C. Hình 2.
D. Hình 3.
Câu 19: Hai vật có khối lượng m1, m2 chuyển động với vận tốc v1 và v2. Động lượng của hệ có giá trị

A. 0.
B. 
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D. m1v1 + m2v2
Câu 20: Chọn phát biểu đúng. Động năng của vật tăng gấp đôi khi

A. m không đổi, v tăng gấp hai.
B. m tăng gấp hai, v giảm còn nửa.

C. m không đổi, v giảm còn nửa.
D. m giảm còn nửa, v tăng gấp hai.
Câu 21: Một xe tải có khối lượng M chuyển động ngược chiều xe taxi có khối lượng m. Khi đi ngang qua nhau, xe tải có vận tốc v1, xe taxi có vận tốc v2. Đối với người ngồi trên xe taxi thì xe tải có động năng bằng
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Câu 22: Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, với vận tốc ban đầu v0 = 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì cơ năng của vật tại mặt đất bằng

A. 12 J.
B. 4,5 J.
C. 24 J.
D. 22 J.
Câu 23: Hệ thức liên hệ giữa động lương p và động năng Wd của 1 vật khối lượng m là


A. 
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C. Wđ = mp2.
D. 2 Wđ = mp2.

Câu 24: Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá tử điện năng sang cơ năng


A. Máy giặt.
B. Máy sấy tóc.
C. Bàn là.
D. Quạt điện.

Câu 25: Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình từ M đến N

A. thế năng giảm.
B. động năng tăng.


C. cơ năng cực đại tại N.
D. cơ năng không đổi.
Câu 26: Trường hợp nào sau đây công của lực bằng không

A. Lực hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn 90o.

B. Lực hợp với phương chuyển động một góc nhỏ hơn 90o.

C. Lực vuông góc với phương chuyển động của vật.

D. Lực cùng phương với phương chuyển động của vật.
Câu 27: Một con lắc đơn khối lượng m, dây chiều dài l, đưa vật đến vị trí A ứng với góc lệch (0. Buông vật không vận tốc đầu, vận tốc của vật ở vị trí cân bằng có giá trị
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Câu 28: Trong ôtô, xe máy vv... có bộ phận hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán kính to nhỏ khác nhau) nhằm mục đích


A. thay đổi công suất của xe.
B. duy trì vận tốc không đổi của xe.


C. thay đổi lực phát động của xe.
D. thay đổi công của xe.

Câu 29: Một vật khối lượng 0,5 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ thay đổi động lượng của nó là

A. 2,45 kg m/s.
B. 1,1 kg m/s.
C. 3,5 kg m/s.
D. 4,9 kg m/s.

Câu 30: Một vật khối lượng 5kg rơi tự do từ tầng 20 của 1 toà nhà chung cư . Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 1,5s là

A. 130,25W.
B. 750W.
C. 250W.
D. 160,5W.

Câu 31: Một vật khối lượng 2kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. Thả vật RTD tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Vật đã rơi từ độ cao nào

A. 70m.
B. 75m.
C. 40m.
D. 60m.
Câu 32: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 60o. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm trượt 18m bằng

A. 1762J.
B. 2400J.
C. 2866J.
D. 1350J.

Câu 33: Một vật khối lượng m  =  500g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc  43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trị là

A. -6 kgm/s.
B. 6 kgm/s.
C. 3 kgm/s.
D. -3 kgm/s.

Câu 34: Một vật thả RTD từ h = 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất, g = 10m/s2. Tại vị trí động năng bằng thế năng, vận tốc của vận là

A. 10
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(m/s).
B. 5
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C. 10(m/s).
D. 15(m/s).
Câu 35: Một người thực hiện một công đạp xe đạp lên đoạn đường dài 40 m trên một dốc nghiêng 40o so với phương ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Nếu thực hiện một công cũng như vậy mà lên dốc nghiêng 30o so với phương ngang thì sẽ đi được đoạn đường dài


A. 56,6 m.
B. 75,2 m.
C. 15,8 m.
D. 43,4 m.

Câu 36: Một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 15m/s. Động năng của ô tô có giá trị

A. 51,84.105 J.
B. 25,92.105 J.
C. 105 J.
D. 1,125.105 J.
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Câu 37: Một quả cầu nhỏ khối lượng 
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 lên đến vị trí dây treo nằm ngang là


A. 4,5m/s.
B. 3m/s.

    C. 9m/s.
D. 5m/s.

Câu 38: Một xe ô tô có khối lượng 1,5 tấn, hiệu suất của xe là 18 %. Để tăng tốc từ trạng thái nghỉ đến tốc độ 15 m/s số lít xăng cần dùng là. Biết năng lượng chứa trong 3,8 lít xăng là 1,3.108 J

A. 0,5 lít.
B. 1,1 lít.
C. 2,45 lít.
D. 0,027 lít.
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Câu 39: : Hai vật có khối lượng: m1= 150g, m2 = 100g được nối với nhau bằng dây ko dãn như hình vẽ góc α  = 30° so với phương nằm ngang, lúc đầu hai vật đứng yên. Khi thả ra vật hai chuyển động được l m thì vận tốc của nó là (Biết m1 trượt trên mặt phẳng nghiêng với hệ số ma sát trượt là µ = 0,1)


A. 1,12 m/s.
B. 2,1 m/s.

   C. 0,5 m/s.
D. 0,98 m/s.

Câu 40: Một viên đạn đang bay theo phương ngang với tốc độ 180 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng m1 = 2 kg và m2 = 3 kg. Mảnh m1 bay lên trên theo phương thẳng đứng với tốc độ 250 m/s. Mảnh m2 bay hợp với phương ngang một góc


A. 350 và có tốc độ 623 m/s.
B. 350 và có tốc độ 343 m/s.


C. 290 và có tốc độ 623 m/s.
D. 290 và có tốc độ 343 m/s.

-----------------------------------------------
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